KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

1. Những thông tin chung
Họ và tên trẻ:  Lê Thị Xuân Mai                           Nam/nữ: Nữ
Sinh ngày:   17. 06. 2008
Học sinh lớp: 3KN/1	
Họ tên bố:Lê Quang Tuyến	                    Nghề nghiệp: Thợ mộc
Họ tên mẹ:                                                      Nghề nghiệp: 
Địa chỉ gia đình: Tổ 59- Hòa Minh – Liên Chiểu- ĐN
Số điện thoại liên hệ: 0762.729.263

2. Đặc điểm chính của trẻ
Dạng tật: khuyết tật trí tuệ
· Khó khăn về ngôn ngữ- giao tiếp
· Khó khăn về nhận thức
Nhận thức
· Nhận biết được tên cô giáo và tên các  bạn 
· Biết được các thành viên trong gia đình
· Biết phân biệt to- nhỏ,đếm thuộc lòng đến 3
Ngôn ngữ- giao tiếp
· Biết gọi tên các vật
· Biết chào hỏi giáo viên khi tới lớp,và khi ra về
· Sử dụng các câu từ 2-4 từ
       Vận động tinh:
- Biết bắt chướng vẽ nguệch ngoạc
- Biết sao chép đường tròn
Vận động thô
· Biết bước qua chướng ngại vật khi đang đi
· Đi giữa hai đường song song cách nhau 30 cm
3.Nhu cầu của trẻ
· Phát triển ngôn ngữ- giao tiếp: Dạy trẻ biết nói được tên bạn trai- bạn gái,biết tự giới thiệu tên mình với người khác,gọi tên đúng tên cô giáo và tên các bạn trong lớp, Luyện trả lời theo mẫu câu hỏi: Cái gì?, Để làm gì?, sử sụng các câu 4-5 tiếng trở lên một các rõ ràng
· Nhận thức: Biết được trái-phải của bản thân,biết trên – dưới ,sạch –bẩn, nhận biết trang phục của trẻ
- Vận động tinh: Biết xâu 4 hạt lớn bé,làm quen với kéo,viết các nét đơn giản
  




















Mục tiêu dài hạn (từ tháng 09-2020 đến tháng 12-2020 )

Trẻ:  Xuân Mai		         Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
	
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết ảnh, thẻ tên của mình
- Nhận biết màu đỏ
- Nhận biết quy trình lau mặt
- Biết ghép đôi một số đồ vật:đôi dép, đôi tất, đôi đũa
	

	Ngôn ngữ
	 - Luyện trả lời theo mẫu câu hỏi: Con tên gì ?
+ Con học lớp nào ?
-  Biết nhắc lại từ cuối trong bài thơ “Bạn mới”
- Chỉ/ gọi tên và công dụng của các vật dụng trong gia đình: giường, ti vi.
- Chỉ? Gọi tên được các loại quả: dưa hấu, chuối, nho.
	

	Kĩ năng sống
	- Biết mặc áo thun
- Biết chải tóc gọn gàng
- Biết quét nhà 
	



	
                Phụ huynh	
		
         Giáo viên dạy trẻ
		
     Phụ trách chuyên môn

	    

    (Ký, ghi rõ họ tên)

	    

  (Ký, ghi rõ họ tên)





	         

 (Ký, ghi rõ họ tên)




                          KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 09 NĂM 2020
Trẻ:Xuân Mai		         Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng 
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	-Nhận biết ảnh, thẻ tên của mình
	

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	- Trả lời theo mẫu câu hỏi: Con tên gì ?
+ Con học lớp nào ?
	



                       HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 9- 2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
Nhận biết được thẻ tên, ảnh của mình.
	- Cho Học sinh quan sát và nhận biết thẻ tên, ảnh của mình.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết.
- Học sinh luyện tập.

	- Luyện trả lời câu hỏi của giáo viên:
+ Con tên gì ? 
+ Con học lớp nào ? 
	- Giáo viên và trẻ hát một bài.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời theo câu hỏi: + Con tên gì ?
+ Con tên Xuân Mai.
+ Con học lớp nào ?
Lớp kĩ năng 3:
- Học sinh thực hành trả lời theo mẫu câu.
- Giáo viên cho học sinh luyện tập thường xuyên.


                        





















KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 10 NĂM 2020

Trẻ:  Xuân Mai	 	         Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	- Nhận biết màu đỏ
	

	Ngôn ngữ
	-  Biết nhắc lại từ cuối trong bài thơ “Bạn mới”
                                             
	

	Kĩ năng sống
	- Biết mặc áo thun

	



           HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM 2020       

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
- Nhận biết được màu đỏ
	- Cho học sinh quan sát các vật dụng có màu đỏ.
- Giáo viên giới thiệu và gọi tên màu đỏ.
- Hướng dẫn học sinh nhận biết màu đỏ thông qua các vật dụng: bông hoa, cái áo, cái khăn.
- Học sinh ghi nhớ luyện tập.
- Trò chơi: Giáo viên và học sinh cùng thi đua cùng tìm vật màu đỏ trong giỏ đồ chơi.
+ Ai tìm được nhiều vật màu đỏ hơn sẽ là người chiến thắng.


	- Biết nhắc lại từ cuối trong bài thơ “Bạn mới”.
	- Giáo viên cho học sinh xem video về nội dung bài thơ.
- Giáo viên đọc diễn cảm nhiều lần.
- Giáo viên đọc từng câu và nhắc lại từ cuối của mỗi câu.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Biết mặc áo thun
	- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh? Video.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh từng bước.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.
- Học sinh luyện tập.




   











                    KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 11 NĂM 2020

Trẻ:  Xuân Mai	 	         Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	
Lĩnh vực
	
Mục tiêu

	Kết quả

	Nhận thức
	-  Nhận biết quy trình lau mặt
	

	Ngôn ngữ
	- Chỉ/ gọi tên và công dụng của các vật dụng trong gia đình: giường, ti vi.
                                             
	

	Kĩ năng sống
	- Biết chải tóc gọn gàng

	



        
              HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11 NĂM 2020       

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
 - Nhận biết quy trình lau mặt

	- Cho học sinh quan sát tranh/ video.
- Giáo viên cho học sinh nhận biết các đồ vật: khăn lau, vòi nước, bồn rửa, và công dụng của chúng.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh từng bước.
- Học sinh thực hành luyện tập

	· Chỉ và gọi tên các vật dụng gia đình:giường, tivi
	· Giáo viên cho học sinh quan sát tranh.
· Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh nhận biết công dụng.
+ Giường để làm gì ? Giường để ngủ.
+ Tivi để làm gì ? Tivi để xem.
· Học sinh chỉ và gọi tên đúng công dụng đúng của từng đồ dùng mà giáo viên yêu cầu.
· Học sinh luyện tập.

	· Biết chải tóc gọn gàng
	· Giáo viên cho học sinh quan sát tranh và video.
· Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh từng bước cách chải tóc gọn gang.
· Học sinh luyện tập.

















